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LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 -KHỐI 1 

( Từ ngày 2/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

Thứ/ ngày Thời gian MÔN Tên bài dạy GHI CHÚ 

2/ 2/2021 

(Thứ ba) 
 
 

8 giờ 

+ Tiếng Việt - Bông hoa niềm vui (T.1+ 2) Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 
google form 

+ Toán - Chiếc đồng hồ của em (T.2) 

Tr.94, 95 

3/ 2/2021 

(Thứ tư) 
 
 

8 giờ 

+ Tiếng Việt - Bông hoa niềm vui (T.3+ 4) Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo + 

google form 
+ Toán - Em làm được những gì? Tr 

96 

4/ 2/2021 

(Thứ năm) 

 

8 giờ 

+ Tiếng Việt - Những bông hoa nhỏ trên 

sân (T.1, 2, 3, 4) 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 
+ Toán - Vở bài tập Toán ( trang 16+ 

17). 

5/ 2/2021 

(Thứ sáu) 

8 giờ + Tiếng Việt 
Như bông hoa nhỏ (T.1, 2) 

Học online+ làm 

bài tập và nộp trực 

tiếp qua zalo+ 

google form 
+ Toán KIỂM TRA ( Vở bài tập Toán 

tr 18,19,20) 

 
LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 -KHỐI 2 

( Từ ngày 1/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

Thứ 

 

Ngày 

Môn Hình thức 

dạy-học 

 

TÊN BÀI DẠY 

Thứ hai 

1/2/2021 

Tập đọc 

Tập viết 

Clip 

bài giảng 

online 

Chim sơn ca và bông cúc trắng 

Chữ hoa R 

- Thực hành Tiếng Việt ( Tiết 1) – Trang 16, 17 



  ( 7 giờ tối) ( HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt, 

Tập 2 ) 

Thứ ba Toán Clip Đường gấp khúc. Độ dài đường gấp khúc 

Vè chim 

-Thực hành Tiếng Việt ( Tiết 2) – Trang 17, 18,19 

(HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt, 

Tập 2 ) 

2/2/2021 Tập đọc bài giảng 

online 

  ( 7 giờ tối) 

Thứ tư Chính tả Clip Tập chép: Chim sơn ca và bông cúc trắng 

 

Luyện Tập chung 

 

- Thực hành Tiếng Việt ( Tiết 3) – Trang 19,20 

( HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt, 

Tập 2 ) 

3/2/2021 Toán bài giảng 

online 

  ( 7 giờ tối) 

Thứ năm  Clip Từ ngữ về chim chóc- 

Đặt và trả lời câu hỏi: Ở đâu? 

Luyện Tập chung 

 

- Thực hành Toán ( Tiết 1) – Trang 21 

( HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt, 

Tập 2 ) 

4/2/2021 
Luyện từ 

và câu 

bài giảng 

online 

 
Toán 

( 7 giờ tối) 

Thứ sáu Tập làm Clip  

Đáp lời cảm ơn. Tả ngắn về loài chim 

Nghe – viết : Sân chim 

- Thực hành Toán ( Tiết 2) – Trang 22, 23 

( HS làm vào Vở Thực hành Toán và Tiếng Việt, 

Tập 2 ) 

5/2/2021 
văn 

Chính tả 

bài giảng 

online 

( 7 giờ tối) 



LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 -KHỐI 3 

( Từ ngày 2/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

Thứ/ ngày Thời gian MÔN Tên bài dạy GHI CHÚ 

 

 

2/ 2/2021 

(Thứ ba) 

 
 

…. giờ 

+ Tiếng Việt Đọc bài “ Ông tổ nghề thêu”  

Viết rèn chữ bài “ Ông tổ 

Viết rèn chữ bài “ Ông tổ nghề thêu” 

+ Toán Làm phiều BT môn Toán  

3/ 2/2021 

(Thứ tư) 
 
 

…. giờ 

 

+ Tiếng Việt 

Chính tả: Ông tổ nghề thêu  

LTVC 

Nhân hóa. Ôn cách đặt và TLCH Ở 

đâu? 

+ Toán Toán 

- Luyện tập /103 

- Phép trừ pv 10000/ 104 
- Luyện tập/105 

4/ 2/2021 

(Thứ năm) 

 

… giờ 

 

+ Tiếng Việt 
Đọc bài 

Bàn tay cô giáo 

 

Viết rèn chữ bài Bàn tay cô giáo 

+ Toán Làm phiều BT môn Toán  

5/ 2/2021 

(Thứ sáu) 

… giờ 
+ Tiếng Việt 

TLV 

Nói về trí thức 
Nghe kể: Nâng niu từng hạt giống 

 

 

+ Toán 

- LT chung/106 
- Tháng năm/ 107 

Làm phiều BT môn Toán 



LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 -KHỐI 4 

( Từ ngày 2/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

THỨ/ 

NGÀY 

THỜI 

GIAN 
MÔN BÀI 

HÌNH 

THỨC 

 

 

BA 

02/02/2021 

 

8h - 10h 

Đạo đức Lịch sự với mọi người  

Zalo 
Tập đọc Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa 

Lịch sử Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí 

đất nước 

 

2h- 5h 

Chính tả Chuyện cổ tích về loài người 

- GV giao BT. HS gởi bài qua Zalo 

cho GV kiểm tra 

 

Zalo 

 

 
 

TƯ 

03/02/2021 

 
8h – 10 h 

Toán Rút gọn phân số  
zoom 

Toán Quy đồng mẫu số các phân số 

Toán Quy đồng mẫu số các phân số (Tiếp 

theo) 

 

2h – 5h 
 

- GV giao BT. HS gởi bài qua Zalo cho GV kiểm 

tra 

 

Zalo 

 

 

 
NĂM 

04/02/2021 

 
8h - 10h 

Khoa học Âm Thanh  
Zalo Khoa học Sự lan truyền âm thanh 

Địa lí Người dân ở đồng bằng Nam Bộ 

 

 
2h- 5h 

Tập đọc Bè xuôi sông La  
Zalo Toán Luyên tập / 114 

Toán Luyện tập /117 

- GV giao BT. HS gởi bài qua Zalo cho GV kiểm 

tra 

 
SÁU 

05/02/2021 

 
8h - 10h 

LTVC Câu kể Ai thế nào ?  
zoom LTVC Vị ngữ trong câu kể Ai thế nào ? 

TLV Cấu tạo của bài văn miêu tả cây cối 

2h- 5h 
- GV giao BT. HS gởi bài qua Zalo cho GV kiểm 

tra 

Zalo 

 
➢ Lịch học Anh văn : Ngày Thứ 3 và Thứ 5 : Thời gian học từ 9h-10h 

➢ Cô Hương sẽ được thêm vào nhóm PH lớp 4/2 



LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 -KHỐI 5 

( Từ ngày 1/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

 

 

THỨ/NGÀY THỜI 

GIAN 

MÔN BÀI 

 
HAI 

01/02/2021 

 

 

 

 

 
 

19g đến 

20g30p 

Toán Luyện tập về tính diện tích 

Đạo đức Ủy ban nhân dân xã, (phường) em. 

Tập đọc Trí dũng song toàn 

Kĩ thuật Vệ sinh phòng bệnh cho gà. 

Lịch sử Nước nhà bị chia cắt 

THTV1 T1 

 
BA 

02/02/2021 

 

 
19g đến 

20g30p 

Toán Luyện tập về tính diện tích(tt) 

Chính tả Trí dũng song toàn 

LTVC MRVT: Công dân 

Kể chuyện Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia 

THT1 T1 

 
TƯ 

03/02/2021 

 

 
19g đến 

20g30p 

Toán Luyện tập chung 

TLV Lập chương trình hoạt động 

Khoa học Năng lượng Mặt trời 

Tập đọc Tiếng rao đêm 

 
NĂM 

04/02/2021 

 

19g đến 

20g30p 

Toán Hình hộp chữ nhật –Hình lập phương 

Địa lí Các nước làng giềng của Việt Nam 

TLV Trả bài văn tả ngươi 

THTV2 T2 

  Toán DTXQ và DTTP hình hộp chữ nhật. 



SÁU 

05/02/2021 

19g đến 

20g30p 

Khoa học Sử dụng năng lượng chất đốt(t1) 

LTVC Nối các vế câu bằng quan hệ từ 

THT2 T2 

ÔCT- 

ÔLTVC 

 

 

LỊCH HỌC TRỰC TUYẾN TUẦN 21 – MÔN ANH VĂN 

( Từ ngày 2/02/2020 đến 5/02/2021) 
 

Giáo viên THỜI GIAN MÔN ANH VĂN GHI CHÚ 

 
 

Khối 1: Gửi Video 
 

Khối 2: Gửi bài tập 
 

C. Bình khối 5, 
7g 30 – 8g 30 ( 5/1) Sáng Thứ tư, sáng Thứ 6  

3/1, 3/2 
8g 35 – 9g 35 ( 5/2)  

 9g 40 – 10g 40 ( 5/3) 
18g - 19 g ( 3/1) 

 

Thứ 3, Thứ 5 

 19g5 - 20g 5 ( 3/2)  

C. Hương khối 4 8g – 9g ( 4/1) Thứ ba, Thứ năm  

 9g – 10g ( 4/2)  

 10g 20 – 11g 20 ( 4/3)  

 14g - 15g ( 4/4)  

 15g 15- 16g 30 ( 3/3)  

 18g – 19g ( 3/4) Thứ 3, thứ 6  
 19g – 20g ( 3/7) Thứ 3 
 17g -18g( 3/7) Thứ 6 

C.Liên khối 3 19g- 20g ( 3/5) Thứ 4, thứ 7 
 18g- 19g ( 3/6) Thứ 5, thứ 7. 
 17g - 18g (3/8) Thứ 4 
 18g - 19g ( 3/8) Thứ 5 

 


